
Stt MSSV Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Email Ghi chú

1 161A030324 Phạm Nguyễn Đình Bảo 07/09/1997 0375253718 dinhbaophng@gmail.com

2 171A010026 Trần Vinh Hùng 01/12/1999 0765763128 tranvinhhung3400@gmail.com

3 181A010095 Lê đặng hoàng phúc 04.05.2000 0798835152 Pupu43a@gmail.com

4 181A030298 Trần Thanh Khương 26/09/2000 0708191918 thanhkhuongtran100@gmail.com

5 181A030336 Nguyễn Quý Tín 21/12/2000 0934211200 nguyenquytin1122@gmail.com

6 181A070015 Lữ Huệ Yến 24/04/2000 0779094881 Hueyen24042000@gmail.com

7 181A070152 Trần Hà Tiến 16/01/2000 0375110539 tiensieunhan1612000@gmail.com

8 181A080372 Đỗ Uyển Nhi 18/01/2000 0979604349 Douyennhiltp@gmail.com

9 181A210043 Võ Tiểu My 19/07/2000 0916848426 mleyvo19@gmail.com

10 191A010042 Trần Đức Luận 10/07/2001 0327338667 tranducluan2k1@gmail.com

11 191A010118 Nguyễn Đức Thông 28/07/2001 0393830390 ducthong868@gmail.com

12 191A040005 LÊ NGỌC BẢO KHANH 18/10/2001 0377305616 baookhanhh1810@gmail.com

13 191A050024 Nguyễn Thị Thuỳ Duyên 14/08/2001 0363581532 nttduyen2001@gmail.com

14 191A050028 Phạm Thị Quỳnh Như 07/02/2001 0967557951 ptqnhu07022001@gmail.com

15 191A070009 Trần Trịnh Thảo Quyên 02/03/2001 0769429067 Trantrinhthaoquyen02032001@gmail.com

16 191A070017 Lê Huỳnh Trúc Hân 02/08/1999 0973054323 truchan.sgv@gmail.com

17 191A070132 Đặng Hữu Phước 26/1/2001 0393013355 Jackfighter2001@gmail.com

18 191A080077 Nguyễn Thuỳ Dương 23/03/2001 0867438450 thuyduong2332001@gmail.com

19 191A080152 Lê Thị Tuyết Nhung 01/08/2001 0386388717 Lethituyetnhung642@gmail.com

20 191A080166 Đào Duy Thái 13/03/2001 0933305043 Nhox.ac4566@gmail.com

21 191A150168 Phạm Hoài Giác 23/08/2001 0868887447 phamhoaigiac@gmail.com

22 191A250017 Hoàng Thị Thảo Nguyên 14/02/2000 0369731721 thaonguyen.1402tn@gmail.com

23 Võ Nguyễn Ý Nhi 06/11/2002 0379630637 vonguyenynhi246@gmail.com Sinh viên ngoài trường

24 201A010008 Trần Tấn Hưng 25/10/1999 0931063040 hungtrantan123789@gmail.com

25 201A010201 Bùi Ngọc Quý 27/02/2002 0387167027 quy12304@gmail.com

26 201A030028 Ngô Văn Đức 18/05/2002 0839248439 Ngovanduc19052002@gmail.con

27 201A030062 Nguyễn Thị Anh Thư 19/11/2002 0937616214 n.t.anhthu191102@gmail.com

28 201A030220 Nguyễn Thị Trang 23/04/2002 0968224351 Trangnguyen4351@gmail.com

29 201A030227 Võ Ngọc Anh Tài 18/07/2002 0987585544 taivo1872002@gmail.com

30 201A030238 Chạc Mỹ Phát 05/03/2002 0343097911 phatchac2002@gmail.com

31 201A030251 Trương Cao Quỳnh Anh 18/11/2002 0373318853 truongcaoquynhanh@gmail.com

32 201A030253 Nguyễn Thị Hường 06/01/2002 0785459525 nthuong2848@gmail.com

33 201A030417 Nguyễn Quốc Trưởng 12/02/2002 0812791202 quoctruong1060@gmail.com

34 201A030577 Phạm Vĩnh Hưng 15/09/2002 0866914361 phamvinhhung15092002@gmail.com

35 201A030658 Hồ trần thiên thuận 17/10/2002 0773346327 Hotranthienthuan@gmail.com

36 201A030701 Đỗ Yến Ngọc 4/7/2001 0905772650 doyenngoc0407@gmail.com 

37 201A030707 Trần Thanh An 14/10/2002 0372398509 anpro0098@gmail.com

38 201A030709 Trần Tiểu Băng 21/11/2002 0383349291 trn.baengg@gmail.com

39 201A030710 Trương Tấn Đạt 16/04/2002 0397913283 ttdat16042002@gmail.com
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40 201A030730 TRƯƠNG THỊ KIỀU MY 23/03/2002 0792830980 kieumy100202@gmail.com

41 201A030768 VÕ QUỐC HUY 02/9/2002 0929818381 voquochuy0902@gmail.com

42 201A030775 Phùng Văn An 01062002 0866618701 pva01062002@gmail.com

43 201A030779 Nguyễn Minh Kha 12/10/2002 0386028113 khabangbang2@gmail.com

44 201A030838 Nguyễn Thiên Phú 20/12/2002 0346936272 phu68998@gmail.com

45 201A030888 Phan Thị Anh Đào 07/07/2002 0936278633 daoanh772002@gmail.com

46 201A040007 Trương Thị Thanh Thảo 01/12/2002 0768820733 27112002thao@gmail.com

47 201A040018 Lê Hoàng Thảo Trang 20/05/2002 0772981048 lehoangthaotrang2005@gmail.com

48 201A040050 Nguyễn Yến Khoa 08/02/2002 0378404511 nguyenyenkhoa.82@gmail.com

49 201A040080 Lê Nguyễn Kim Tú 04/04/2002 0337458790 Klucngoc@gmail.com

50 201A050033 Nguyễn Huỳnh Thái Vinh 21/02/2002 0941409651 nguyenhuynhthaivinh180719@gmail.com

51 201A050035 Trần Thị Thanh Tuyền 20/02/2002 0348953429 tranthithanhtuyen20022002@gmail.com

52 201A050041 Nguyễn Thị Yến Thi 21/11/2002 0706418988 Yenthi112002@gmail.com

53 201A050060 LÊ THỊ KIỀU TRINH 06/05/2002 0344578528 kieutrinh060522@gmail.com

54 201A050128 Lê Nguyễn Trường Tiến 07/09/2002 0937193768 lenguyentruongtien1@gmail.com

55 201A050145 Nguyễn Thị Tố Hảo 07/05/2002 0776470688 haon95045@gmail.com

56 201A070130 Nguyễn Y Phương 16/8/2002 0902294456 160802phuong@gmail.com

57 201A070173 Ứng Chí Huy 02/09/2002 0707232815 chihuyung@gmail.com

58 201A070186 Võ Văn Phước 2/8/2002 0345400278 vovanphuoc28@gmail.com

59 201A070197 Mai Văn Thành 24/04/2002 0909793305 Thanhmai744@gmail.com

60 201A080101 Đinh Thị Thu Hiền 29/11/2002 0965675819 Lethuhien128@gmail.com 

61 201A080103 Đặng Thành Hải 29/11/2002 0949452971 fabin29112002@gmail.com

62 201A080159 Nguyễn Lê Quỳnh Như 22/12/2002 0398577295 quynhnhukk222@gmail.com

63 201A080195 Trương Quỳnh Như 08/04/2002 0974919956 truongnhuninhxuan123@gmail.com

64 201A080224 Văn Huỳnh Như 11/05/2002 0394419752 vanhuynhnhu8gmail.com

65 201A080245 Bùi Phạm Quỳnh Như 15/07/2002 0339018713 buinhu0702@gmail.com

66 201A090003 Trần Thị Yến Nhi 18/11/2002 0389008985 yennhitranthi2k2@gmail.com

67 201A100010 Hứa Đình Tuyền 22/12/2000 0702062189 djnhtuyenh@gmail.com

68 201A100072 Dư Thu Minh Nguyệt 10/9/2002 0776937802 dtminhnguyett202@gmail.com

69 201A110012 Nguyễn Trí Thành 23/06/2002 0792942384 nguyentrithanh2362@gmail.com 

70 201A140075 Phạm Thị Ánh Dương 19/08/2002 0985774449 Phamthianhduong15@gmail.com

71 201A150099 Phạm Như Thanh 12/08/2002 0363456510 nhuthanh485@gmail.com

(Đã ký) (Đã ký)

Quý Bảo

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2024

Người lập bảng


